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T

Tên lớp
Số 
giờ

Số 
lượng

Buổi
Tên Cán bộ giảng dạy/

tổ chức thi
Lớp Thứ

Ngày 
bắt đầu

Ngày kết 
thúc (DK)

Giờ học
Phòng 

học
Ghi
 chú

1 Pháp luật 45 43 1 ThS.Nguyễn Quốc Hùng 231ADLLH Sáng T.2 08/4/2024 03/6/2024 7h45-11h45 P.602

2 Quản trị học 75 43 1
ThS.Nguyễn Thị Loan 
Anh

231ADLLH Chiều T.2 08/01/2024 06/5/2024 13h-17h P.602

3
Quản trị kinh doanh
 lữ hành

75 43 1 ThS.Mai Hữu Khôi 231ADLLH Sáng T.4 03/01/2024 24/4/2024 7h45-11h45 P.602

4 Makerting căn bản 75 43 1 ThS.Nguyễn Hải Đăng 231ADLLH Sáng T.5 11/01/2024 02/5/2023 7h45-11h45 P.602

5 Điền dã lữ hành 45 43 1 ThS.Mai Đức Sang 231ADLLH Sáng T.6 05/01/2024 15/3/2024 7h45-11h45 P.602

6
Văn hóa ẩm thực trong 
du lịch

75 43 1 ThS.Trần Ngọc Mỹ 231ADLLH Chiều T.6 05/01/2024 05/4/2024 13h-17h P.602

7 Thiết kế tour 75 43 1 ThS.Trần Huỳnh Nguyên 231ADLLH Sáng T.7 06/01/2024 27/4/2024 7h45-11h45 P.602

8 Tổ chức điều hành tour 60 43 1 ThS.Trần Huỳnh Nguyên 231ADLLH
Sáng T.7 
Chiều T.7

04/5/2024 08/6/2024
7h45-11h45

13h-17h
P.602

9 Xuất nhập cảnh du lịch 60 43 1 ThS.Lê Phương Trang 231ADLLH Chiều T.7 20/01/2024 20/4/2024 13h-17h P.602

1 Lập trình C++ 75 40 1 ThS.Đinh Văn Phụng 231ACNTT Sáng T.3 20/02/2024 28/6/2024 7h45-11h45 P. Máy 
tính

1 Lập trình C++ 75 41 1 ThS.Đinh Văn Phụng 231BCNTT Sáng T.4 21/02/2024 29/6/2024 7h45-11h45 P. Máy 
tính

2
Nhập môn ngành 
CNTT

60 40 1 ThS.Trần Vĩnh Thường 231BCNTT Sáng T.3 20/02/2024 14/5/2024 7h45-11h45 P.603

3 Linh kiện điện tử 75 79 1
CN.Nguyễn Thanh Nhật 
Trường

231CNTT Chiều T.4 03/01/2024 24/4/2024 13h-17h P.01

4
Cấu trúc dữ liệu & giải 
thuật

75 40 1 CN.Nguyễn Thiên Hà 231ACNTT Chiều T.3 20/02/2024 14/5/2024 13h-17h
P. Máy 

tính

5
Cấu trúc dữ liệu & giải 
thuật

75 40 1 CN.Nguyễn Thiên Hà 231BCNTT Sáng T.2 06/5/2024 01/7/2024 7h45-11h45 P. Máy 
tính

6 Cơ sở dữ liệu 75 39 1 CN.Nguyễn Thiên Hà 231BCNTT Sáng T. 2 25/12/2023 29/4/2024 7h45-11h45
P. Máy 

tính

7 Kiến trúc máy tính 45 79 1 ThS.Trương Bá Vĩnh 231CNTT
Sáng T.5

 Chiều T.5
29/02/2024 28/3/2024

7h45-11h45
13h-17h

P.01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 
KHÓA HỌC 2023-2026 HỆ CAO ĐẲNG

23QTDVDL&LH ( NGÀNH QUẢN TRỊ DV DL&LH)

231ACNTT, 231BCNTT ( NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)



8 Chính trị 90 79 1 ThS.Lê Minh Trí
231ACNTT
231BCNTT 

Sáng T.7 27/01/2024 01/6/2024 7h45-11h45 P.01

9 Tiếng Anh CN CNTT 60 79 1 ThS.Trần Khánh Huy
231ACNTT
231BCNTT

Chiều T.7 02/3/2024 18/5/2024 13h-17h P.01

1 Kinh tế vĩ mô 75 60 1
ThS.Nguyễn Thị Bé 
Duyên

231AQTKD Sáng T.2 19/02/2024 27/5/2024 7h45-11h45 P.01

1 Kinh tế vĩ mô 75 69 1
ThS.Nguyễn Thị Bé 
Duyên

231BQTKD Chiều T.2 19/02/2024 27/5/2024 13h-17h P.01

2 Quản trị nhân sự 75 69 1 ThS.Nguyễn Văn Thành 231BQTKD Sáng T.2 19/02/2024 27/5/2024 7h45-11h45 P.601

2 Quản trị nhân sự 75 60 1 ThS.Nguyễn Văn Thành 231AQTKD Sáng T.3 20/02/2024 28/5/2024 7h45-11h45 P.601

4
Lý thuyết tài chính & 
tiền tệ

90 69 1
ThS.Nguyễn Thị Loan 
Anh

231BQTKD Chiều T.5 22/02/2024 20/6/2024 13h-17h P.603

3
Quản trị logicstic và 
chuỗi cung ứng

90 60 1 ThS.Nguyễn Văn Thành 231AQTKD Chiều T.2 19/02/2024 17/6/2024 13h-17h P.601

3
Quản trị logicstic và 
chuỗi cung ứng

90 69 1 ThS.Nguyễn Văn Thành 231BQTKD Chiều T.3 20/02/2024 18/6/2024 13h-17h P.601

4
Lý thuyết tài chính & 
tiền tệ

90 60 1
ThS.Nguyễn Thị Loan 
Anh

231AQTKD Chiều T.6 23/02/2024 21/6/2024 13h-17h P.601

5 Pháp luật 45 69 1 ThS.Huỳnh Mai Em 231BQTKD Sáng T.3 20/02/2024 16/4/2024 7h45-11h45 P.01

5 Pháp luật 45 60 1 ThS.Huỳnh Mai Em 231AQTKD Chiều T.3 20/02/2024 16/4/2024 13h-17h P.01

6 Quản trị học 75 104 1
ThS.Nguyễn Thị Loan 
Anh

231QTKD Sáng T.4 21/02/2024 29/5/2024 7h45-11h45 P.01

7 Anh văn giao tiếp 1,2 120 104 1
CN.Nguyễn Thị Huyền 
Trang

231QTKD Sáng T.6 23/02/2024 21/6/2024 7h45-11h45 P.01

8 Quản trị thương hiệu 90 69 1 ThS.Phạm Trịnh Hồng Phi 231AQTKD Chiều T.5 22/02/2024 30/5/2024 13h-17h P.601

8 Quản trị thương hiệu 90 60 1 ThS.Phạm Trịnh Hồng Phi 231BQTKD Chiều T.6 23/02/2024 21/6/2024 13h-17h P.01

9 Makerting dịch vụ 90 60 1 ThS.Nguyễn Xuân Nguyên 231AQTKD Sáng T.7 20/01/2024 01/6/2024 7h45-11h45 P.601

9 Makerting dịch vụ 90 69 1 ThS.Nguyễn Xuân Nguyên 231BQTKD Chiều T.7 20/01/2024 01/6/2024 13h-17h P.601

1 Kinh tế vĩ mô 60 41 1
ThS.Nguyễn Kim Thái 
Ngọc

231AKT00 Sáng T.3 16/01/2024 16/4/2024 7h45-11h45 P.602

2
Hệ thống thông tin kế 
toán

60 41 1
ThS.Nguyễn Kim Thái 
Ngọc

231AKT00 Chiều T.3 16/01/2024 16/4/2024 13h-17h P.602

3 Chính trị 90 41 1 ThS.Huỳnh Mai Em
231ATN00 
231AKT00

Sáng T.5 04/01/2024 25/4/2024 7h45-11h45 P.601

4 Nguyên lý kế toán 75 41 1 ThS.Nguyễn Văn Nhân 231AKT00 Chiều T.5 04/01/2024 25/4/2024 13h-17h P.602

23A1AKT00 ( NGÀNH KẾ TOÁN)

231AQTKD,  231BQTKD ( NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)



5 Kế toán tài chính 1 60 41 1
ThS. Nguyễn Thị Hoài 
Việt 

231AKT00 Sáng T.7 08/1/2024 23/3/2024 13h-17h P.603

6 Kế toán tài chính 2 60 41 1
ThS. Nguyễn Thị Hoài 
Việt 

231AKT00 Sáng T.7 13/4/2024 29/6/2024 7h45-11h45 P.603

7 Pháp luật 45 51 1 ThS.Nguyễn Quốc Hùng
231ATN00 
231AKT00

Sáng T.2 08/01/2024 12/02/2024 7h45-11h45 P.01

8 Tin học 75 41 1 ThS.Trương Bá Vĩnh 231AKT00 Sáng T.6 01/3/2024 07/6/2024 7h45-11h45
P.Máy 

tính

1 Pháp luật 45 51 1 ThS.Nguyễn Quốc Hùng
231ATN00 
231AKT00

Sáng T.2 08/01/2024 18/3/2024 7h45-11h45 P.01

2
Ngôn ngữ học đại 
cương

90 12 1
ThS.Nguyễn Công 
Nguyên

231ATN00 Chiều T.2 15/01/2024 20/5/2024 13h-17h P.603

3 Nhập môn ngành 45 12 1 CN.Nguyễn Trường Xuân 231ATN00 Sáng T.4 03/01/2024 13/3/2024 7h45-11h45 P.603

4 Đất nước Nhật Bản 45 12 1 CN.Nguyễn Trường Xuân 231ATN00 Sáng T.4 27/3/2024 22/6/2024 7h45-11h45 P.603

5 Tiếng Nhật ngữ pháp 1 60 12 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 231ATN00 Chiều T.4 03/01/2024 03/4/2024 13h-17h P.603

6 Tiếng Nhật nghe nói 1 60 12 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 231ATN00 Chiều T.4 17/4/2024 10/7/2024 13h-17h P.603

7 Chính trị 75 41 1 ThS.Huỳnh Mai Em
231ATN00 
231AKT00

Sáng T.5 04/01/2024 25/4/2024 7h45-11h45 P.601

8 Kỹ năng giao tiếp 45 12 1 ThS. Trần Ngọc Mỹ 231ATN00 Sáng T.7 13/01/2024 9/3/2024 7h45-11h45 P.603

 

PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký và đóng dấu)

Lê Kim Phượng   ThS.Trần Nguyễn Liên Minh

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

231ATN00 ( NGÀNH TIẾNG NHẬT)



1
Nguyên lý thiết kế và ý 
tưởng sáng tạo 60 10 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ATKĐH Chiều T.2 11/3/2024 27/5/2024 13h-17h

Thực 
hành 

P.MT

2 Kỹ thuật in 60 10 ThS.Trần Vĩnh Thường 221ATKĐH Chiều T.6 12/01/2024 12/4/2024 13h-17h
Thực
 hành 

P.MT

3 Đồ án chuyên ngành 1 60 10 ThS.Trần Vĩnh Thường 221ATKĐH Chiều T.6 19/4/2024 05/7/2024 13h-17h
Bài 
Thu 

4 Đồ án thiết kế logo 60 10 ThS.Đinh Văn Phụng 221ATKĐH Sáng T.5 11/01/2024 18/4/2024
7h45-
11h45

Thực 
hành 

P.MT

5 Đồ án chuyên ngành 2 45 10 ThS.Đinh Văn Phụng 221ATKĐH Sáng T.5 25/4/2024 27/6/2024
7h45-
11h45

Bài 
Thu 

hoạch

6 Đồ án chuyên ngành 3 45 10 ThS.Đinh Văn Phụng 221ATKĐH Sáng T.5 25/4/2024 27/6/2024
7h45-
11h45

Bài 
Thu 

hoạch

7 Thiết kế minh họa 60 10 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ATKĐH Sáng T.3 23/02/2024 10/5/2024
7h45-
11h45

Thực
 hành 

Online

8 Đồ án tốt nghiệp 90 10 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ATKĐH Chiều T.7 02/3/2024 29/6/2024 13h-17h
Bài 
Thu 

hoạch

9 Đồ họa ứng dụng photoshop 60 17 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ACNTT Sáng T. 2 18/12/2023 01/4/2024
7h45-
11h45

Thực 
hành 

Online

10 An toàn hệ thống thông tin 60 17
CN.Nguyễn Thanh Nhật 

Trường
221CNTT

Sáng T.4 
Chiều T.4

08/5/2024 26/06/2024
7h45-
11h45

Thực 
hành 

P.MT

11
Thiết kế và quản trị hệ 
thống mạng

60 17 CN. Phan Quốc Hưng 221ACNTT Chiều T. 5 11/01/2024 11/4/2024 13h-17h
Thực 
hành 

P.MT

12 Công nghệ phần mềm 60 17 CN.Nguyễn Quốc Ninh 221ACNTT Sáng T.7 13/01/2024 27/3/2024
7h45-
11h45

Thực
 hành P.MT

13 Lập trình hướng đối tượng 60 17 CN.Nguyễn Quốc Ninh 221ACNTT Chiều T.7 13/01/2024 27/3/2024 13h-17h
Thực
 hành P.MT

Phòng
 học

Ghi chúLớp Thứ
Ngày

 bắt đầu
Ngày kết 

thúc (DK)
Giờ học Loại HP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
KHÓA HỌC 2022-2025  HỆ CAO ĐẲNG

STT Tên học phần
Số

 giờ
Số 

lượng
Tên Cán bộ giảng dạy/

tổ chức thi



14 Quản trị truyền thông 60 25 ThS.Trần Ngọc Mỹ 221AQTKD Chiều T.4 27/12/2023 20/3/2024 13h-17h
Lý 

thuyết P.602

15 Thương mại điện tử 60 25
ThS.Phạm Trịnh Hồng 

Phi 221AQTKD Sáng T.6 12/01/2024 26/3/2024
7h45-
11h45

Lý 
thuyết P.603

16
Quản trị dự án đầu tư 60 25 ThS.Trịnh Hoàng Sơn 221AQTKD Sáng T.7 30/12/2023 23/3/2024

7h45-
11h45

Lý 
thuyết Online

17
Báo cáo chuyên đề thực tiễn 90 25 ThS.Trịnh Hoàng Sơn 221AQTKD Chiều T.7 30/12/2023 18/5/2024 13h-17h

Thực
 hành

Báo 
cáo

18 Kiểm toán 75 12 TS.Nguyễn Quý Hoàng 221AKT00 Chiều T.4 17/01/2024 08/5/2024 13h-17h
Lý 

thuyết
P.601

19 Luật kinh tế 45 25 TS.Nguyễn Quý Hoàng 221AQTKD Chiều T.4 22/5/2024 17/7/2024 13h-17h
Lý

 thuyết
P.601

20
Ứng dụng phần mềm kế 
toán DN

75 12 Ths.Nguyễn Văn Nhân 221AKT00 Chiều T.6 05/01/2024 12/4/2024 13h-17h
Lý

 thuyết
P.603

21
Kế toán hành chính sự 
nghiệp

75 12 Ths.Nguyễn Văn Nhân 221AKT00 Chiều T.7 24/02/2024 01/6/2024 13h-17h
Lý

 thuyết
P.603

 
Lê Kim Phượng   ThS.Trần Nguyễn Liên Minh

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký và đóng dấu)


